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NGHIÊN CỨU  TÍNH TOÁN THIẾT KẾ LỒNG QUAY CỦA 
MÔ HÌNH MÁY LY TÂM CHO RAU CẮT TƯƠI  DẠNG MẺ

TÓM TẮT
Nghiên cứu đề cập đến nội dung nghiên cứu 

ly thuyết trong tính toán về thiết kế một loại lồng 
quay của mô hình máy ly tâm chuyên dùng làm 
khô ráo rau cắt tươi sau khi chúng đã được rửa 
sạch có năng suất 2kg/mẻ, nhằm đáp ứng nhu cầu 
“rau ăn liền” cho người lao động sống ở khu vực 
thành thị tiết kiệm thời gian nấu ăn trong gia đình 
sau giờ làm việc. Nghiên cứu đã sử dụng số liệu 
thực nghiệm cho rau cải xanh cắt lát phạm vi 4cm 
có khối lượng riêng thể tích là 303kg/m3 cùng với 
việc lựa chọn số vòng quay của lồng quay là 600 
vòng/phút. Nghiên cứu đã xác định được thể tích 
lồng quay chứa rau cần ly tâm là 9,2.10-3 m3 và 
đã cho ra kích thước 5 lồng quay (đường kính x 

chiều dài ) gồm: (150 x 500)mm; (200 x 320)mm; 
(250 x 210)mm; (300 x 150)mm và (350 x 115) 
mm. Nghiên cứu đã chọn lồng quay kích thước 
(200 x 320) mm, số vòng quay 600 vòng/phút để 
thực hiện tính toán. Kết quả đã tính được: Lực ly 
tâm tương đương F= 32,5N, áp suất ly tâm Pmax 
= 3739,76 N/m2, ứng suất kéo  = 697287,55 N/
m2, đường kính lỗ d= 10mm, số lỗ 1216 và số tỷ lệ 
thoát nước  = 47,5% và khoảng cách các lỗ theo 
chiều ngang và chiều dọc là 12,8mm. Ở chiều dày 
vật liệu chế tạo lồng quay min = 1,2 mm cho thời 
gian thoát nước là 0,5 phút.

Từ khóa: Khả năng phân ly, máy ly tâm, ly 
tâm làm khô rau, lồng quay, lực ly tâm.
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Lịch sử bài báo 

STUDYING OF DESIGNING CALCULATION A ROTATING CAGE OF CENTRI-
FUGE MODEL FOR BATCH FRESH CUT VEGETABLES

ABSTRACT
The study deals with the designing and calculating 

of a rotating cage of a centrifuge model specialized 
in dried fresh cut vegetables after they have been 
washed with the capacity of 2kg/batch. This study 
meet the demand of "instant vegetables" for people 
are living in urban areas that saving time for cooking 
at home after works.

Studying used experimental data for 4cm-sized 
sliced of the green vegetables having the bulk density 
of 303kg/m3 and selected the number of rotations of 
the rotating cage of 600 rpm.

This studying determined the volume of the the 
rotating cage to be 9.2 x 10-3 m3 and five rotating 
cages (diameter x length) including: (150 x 500)
mm; (200 x 320)mm; (250 x 210)mm; (300 x 150)
mm and (350 x 115)mm.

The studying selected a rotating cage with 

dimensions of (200 x 320) mm and a rotation speed of 
600 rpm to perform the calculation. The calculated 
results were: the Equivalent centrifugal force F = 
32.5N, the centrifugal pressure Pmax = 3739.76 N/
m2, the tensile stress  = 697287.55 N/m2, the hole 
diameter d = 10mm, number of holes 1216 and the 
drainage ratio  = 47.5% and the distance between 
holes horizontally and vertically is 12.8mm. At the 
thickness of the material used to make the rotating 
cage min = 1.2mm, gives the drainage time of 0.5 
minutes.

Keywords:Centrifuge, centrifugal force, rotating 
cage, separation capacity, vegetable drying 
centrifuge.

Keywords: agricultural mechanization; 
agricultural policy; concentrated raw material 
zones; mechanization capacity; value chain.
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1. GIỚI THIỆU
Chất lượng của sản phẩm rau ăn lá cắt 

tươi bày bán trên các kệ của siêu thị phụ 
thuộc vào chất lượng lát rau còn nguyên 
vẹn, đủ khô để có thể bảo quản trong một 
số ngày cho đến khi nấu trên bếp. Yếu tố 
chính quan trọng tạo nên sự ổn định của 
sản phẩm rau ăn lá cắt tươi sau rửa sạch là 
kiểm soát độ ẩm sau khi rửa, như vậy yêu 
cầu rau sau khi cắt tươi và rửa phải được 
loại bỏ nước đến độ ẩm yêu cầu để ngăn 
chặn sự hư hỏng do sự phát triển nhanh 
của các vi khuẩn hoặc enzyme, nhưng 
không làm rau được dập nát [1]. Trên thị 
trường hiện đang có một số phương pháp 
làm ráo nước cho rau sau rửa gồm: ly tâm, 
sàng rung, thổi khí. So sánh 3 phương 
phương pháp làm khô nói trên thì phương 
pháp ly tâm đang được ứng dụng phổ biến 
hơn, bởi tính tiện dụng, cho năng suất cao, 
chi phí đầu tư thấp [2].

Thực tế trên thị trường hiện nay chưa 
có máy ly tâm chuyên dùng làm khô rau 
sau sơ chế. Máy ly tâm cho rau sau cắt 
tươi có yêu cầu kỹ thuật khác biệt là do 
rau ăn lá có nhiều nách lá, bề mặt lá nhăn 
nheo, nước dễ bị đọng tại các túi [3]. Việc 
loại bỏ nước khó khăn hơn. Khi thực hiện 
ly tâm tách nước không tốt nước sẽ còn 
đọng lại dẫn đến phát triển vi sinh vật, làm 
giảm tuổi thọ rau trong các bao gói khi 
bảo quản trên kệ tại các siêu thị. Để có thể 
tách nước triệt để ,người ta phải kéo dài 
thời gian ly tâm hoặc phải tăng lực ly tâm 
hoặc kết hợp cả 2 giải pháp. Việc tăng lực 
ly tâm và kéo dài thời gian ly tâm quá mức 
không những gây tổn thương tế bào trên 
lá rau mà còn tiêu hao nhiều năng lượng 
điện dẫn đến giá thành bán rau tươi trở 
nên thiếu tính cạnh tranh hơn.

Khi máy ly tâm làm việc, lồng quay 
quay xuất hiện lực ly tâm phá vỡ lực liên 
kết giữa vật liệu ướt cần làm khô với chất 
lỏng bám dính theo [4]. Khi lồng quay 
quay, chất lỏng bám dính theo vật liệu có 

khối lượng riêng lớn hơn vật liệu ướt cần 
làm khô được tách ra và văng ra ngoài 
thông qua các lỗ trên thành lồng quay theo 
lực ly tâm. Số vòng quay của lồng quay 
càng lớn, bán kính lồng quay càng lớn thì 
lực ly tâm càng lớn cho ra khả năng tách 
nước ra khỏi vật ẩm càng nhanh [5]. Ngoài 
ra mật độ lỗ trên lồng quay hay còn gọi là 
tỷ lệ diện tích lỗ trên thành lồng quay (f) 
với diện tích xung quanh của lồng quay 
(A) hay được gọi tắt là số tỷ lệ thoát nước 
qua thành lồng () cũng ảnh hưởng lớn đến 
khả năng phân ly [6],[7]. Theo [7] số tỷ lệ 
() có liên quan đến khả năng phân phối lưu 
chất thoát qua lồng quay nhanh hay chậm, 
đồng đều hay không đồng đều.

Phạm vi bài báo chỉ trình bày cơ sở thiết 
kế lồng quay, các tính toán thiết kế về lồng 
quay và kiểm tra bền theo chỉ tiêu ứng suất 
và chuyển vị theo chiều dày chế tạo thành 
lồng quay liên quan đến số tỷ lệ diện tích 
lỗ thoát nước tốt nhất trên lồng quay của 
mô hình máy ly tâm rau cắt tươi có năng 
suất 2kg/ mẻ. Việc nghiên cứu này làm cơ 
sở để thực hiện công tác thiết kế và chế tạo 
hoàn chỉnh một mô hình máy ly tâm rau 
đã cắt sau sơ chế để tiến hành thực nghiệm 
trong các bước tiếp theo của nghiên cứu 
máy ly tâm trong dây chuyền sơ chế rau 
ăn lá “ ăn liền” trong thực tiễn.

2 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1 Lồng quay của máy ly tâm
Lồng quay (centrifuge basket) là bộ 

phận quan trọng của máy ly tâm, có vai 
trò trực tiếp trong quá trình tách pha lỏng 
khỏi pha rắn (hoặc bán rắn) dưới tác dụng 
của lực ly tâm. Lồng quay được bố trí gắn 
trên một trục quay, được dẫn động quay 
bởi một động cơ điện có số vòng quay 
tương đối cao. Bề mặt thành lồng thường 
được gia công các lỗ nhỏ hoặc khe hở để 
chất lỏng dính theo vật ướt có thể thoát 
ra khỏi vật và văng ra khỏi lồng quay 
nhờ lực ly tâm, trong khi đó vật liệu cần 
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được làm khô thì được giữ lại bên trong  
thành lồng. 

Quá trình ly tâm tách nước ra khỏi rau 
sau công đoạn rửa được mô tả như sau: 
Trước tiên cho rau sau rửa vào lồng quay, 
tiếp theo cho máy ly tâm làm việc. Khi 
lồng quay quay, lực ly tâm xuất hiện, 
dưới tác dụng của lực ly tâm rau ướt bị 

ép vào xung quanh thành trong của lồng, 
lúc này (nước) trong vật ẩm có khối lượng 
riêng lớn hơn bị văng ra khỏi rau thông 
qua các lỗ thoát nước trên thành lồng, rau 
có khối lượng riêng nhỏ hơn được giữ lại 
bên trong thành lồng quay. Việc tách pha 
lỏng khỏi rau ẩm nhờ sự khác biệt về khối 
lượng riêng của rau và nước. 

Hình 1. Nguyên lý thoát nước ly tâm và phân bố lỗ ly tâm theo chiều dọc và theo 
 chiều ngang trên thành lồng quay

2.2 Phân tích các thông số liên quan 
đến chất lượng làm việc của lồng quay 
máy ly tâm

Các thông số then chốt trong tính toán 
thiết kế một lồng quay tốt cho máy ly tâm 
gồm: đường kính lồng (D), chiều cao lồng 
(H), hình dạng và đường kính lỗ thoát 
nước (d), số lỗ thoát nước trên thành lồng 
(n), tỷ số của tổng diện tích lỗ thoát nước 
(f) và diện tích xung quanh thành lồng 
quay (A) (ký hiệu trong nghiên cứu này là 
(); phân bố lỗ thoát nước trên thành lồng 
quay và chiều dày vật liệu làm lồng quay. 
Các thông số này ảnh hưởng trực tiếp đến 
thể tích chứa, hiệu suất tách nước và khả 
năng chịu lực ly tâm khi lồng quay làm 
việc [8]. Sau đây ta đi phân tích một số 
thông số:

Kích thước lỗ thoát nước (d) trên thành 
lồng quay: Trường hợp kích thước lỗ 
quá lớn so với lát rau cắt cần ly tâm sẽ 
cho phép nước trong hỗn hợp rau - nước 

nhanh chóng được tách và thoát qua thành 
lồng, trong khi đó một số lát rau cắt cũng 
có thể bị cuốn theo pha lỏng ra ngoài gây 
hao tổn thất rau khô thu được sau ly tâm. 
Ngược lại trường hợp lỗ thoát nước quá 
nhỏ sẽ xảy ra chiều hướng, rau sẽ che lấp 
các lỗ thoát nước dẫn đến hiệu suất tách 
nước ra khỏi rau bị suy giảm dần, có thể 
tạo ra các dòng chảy cục bộ trong khối rau 
dẫn đến phân bố áp suất lên thành lồng 
không đồng nhất, gây ra hiện tượng mất 
cân bằng cục bộ, gây mỏi cục bộ dẫn đến 
phá hủy lồng quay [9].

Số lỗ thoát nước: Số lỗ thoát nước liên 
quan đến tỷ số thoát nước  sẽ lớn. Số tỷ lệ 
thoát nước () ảnh hưởng đến thời gian ly 
tâm. Số tỷ lệ thoát nước () trên lồng quay 
lớn cho phép pha lỏng phía trong lồng 
quay được thoát ra nhanh hơn, nhiều hơn, 
ngược lại diện tích thoát nước của lồng 
quay thấp sẽ làm lượng nước thoát ra thấp 
hơn, chậm hơn dẫn đến kéo dài thời gian 
ly tâm hơn.

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ



72 Tạp chí CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN      Số 60

Theo [9] lồng quay có diện tích thoát 
nước cao thì  máy ly tâm cũng sẽ cho năng 
suất ly tâm cao hơn, tiết kiệm năng lượng 
điện hơn.

Hình 2. Đường kính lỗ thoát nước và bố trí 
lỗ theo chu vi và theo chiều cao lồng

Phân bố lỗ thoát nước trên thành lồng 
quay: Các lỗ thoát nước được phân bố 
đều, đến tận mép lồng quay, điều này sẽ 
cải thiện độ đồng đều của quá trình ly tâm. 
Các lỗ thoát nước có thể được phân bố 
theo dạng tam giác cân hoặc tam giác đều 
hoặc dạng hình chữ nhật hoặc hình vuông 
[7] với các bước bố trí đều trên thành lồng 
quay. Trên Hình 1 và Hình 2 thể hiện phân 
bổ lỗ theo chiều dọc lồng theo phương y là 
(k) và theo phương x là (l). Việc bố trí (k) 
và (l) hợp lý không chỉ tối ưu cho hiệu quả 
thoát nước mà còn ảnh hưởng đến phân 
bố ứng suất và độ bền của lồng quay ly 
tâm (Hình 1 và Hình 2). Phân bố lỗ thoát 

nước trên lồng quay cũng là thông số gây 
ảnh hưởng đến phân bố ứng suất trên lồng 
quay. Các lỗ trên thành lồng tạo ra các 
điểm tập trung ứng suất, là nguyên nhân 
chính làm suy giảm độ bền của lồng, đặc 
biệt dưới tác dụng của tải trọng của lực ly 
tâm tác dụng lên thành lồng [10].

Kích thước lồng quay: Kích thước lồng 
quay được đề cập gồm đường kính (D) và 
chiều cao lồng quay (H). Theo Zhao Zhig-
uo và các cộng sự [11] đã thực hiện nghiên 
cứu phân tích mô phỏng lồng quay trên 
phần mềm Ansys cho thấy rằng đường 
kính lồng quay ngoài liên quan đến lực ly 
tâm thì có ảnh hưởng lớn đến ứng suất và 
biến dạng lồng quay ly tâm, trong khi đó 
thông số chiều cao của lồng quay không 
ảnh hưởng đến ứng suất lồng quay ly tâm.

2.3 Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng 
đến thiết kế lồng quay máy ly tâm

Một thiết kế lồng quay tốt yêu cầu phải 
bảo đảm khả năng tách được nước ra khỏi 
vật liệu ướt cao nhất, độ bền kết cấu, tuổi 
thọ dài nhất, nhưng chi phí sản xuất máy 
thấp nhất. Ta phân tích một số yếu tố ảnh 
hưởng đến độ bền và tuổi thọ của lồng 
quay máy ly tâm như sau:

Ứng suất tập trung cao: Xung quanh 
các lỗ thoát nước và các điểm chuyển tiếp 
hình học giữa các lỗ, là các điểm tập trung 
ứng suất nên sẽ dẫn đến nguy cơ gây nứt 
gãy cục bộ thành lồng quay [12].

Rạn nứt do mỏi: Lồng quay ly tâm khi 
làm việc do chịu các tải trọng theo chu kỳ 
trong quá trình khởi động/dừng,cũng như 
rung động trong quá trình vận hành, dễ 
dẫn đến hỏng mỏi nếu không được thiết 
kế và tính toán tốt [13].

Rung động và cộng hưởng: Tần số quay 
của lồng có thể trùng hoặc gần với một 
trong các tần số dao động riêng của nó, 
gây ra hiện tượng cộng hưởng, dẫn đến 
rung động lớn, biến dạng quá mức và tiềm 
ẩn nguy cơ phá hủy[12],[13].
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Độ cứng không đủ: Lồng quay cần có 
độ cứng đủ để hạn chế biến dạng dưới tải 
trọng của lực ly tâm gây ra [12].

Hình dạng lỗ thoát nước trên lồng quay: 
Hình dạng lỗ thoát nước trên lồng quay 
cũng là thông số trong thiết kế cần quan 
tâm đến phân bố ứng quanh các lỗ thoát 
nước. Theo [10] khi hoạt động các áp lực 
tác dụng lên thành lồng quay là phân bố 
đều trên 4 hướng, điều này dễ thấy khi 
thành lồng quay bị biến dạng nở rộng ra. 
Từ đó, ta thấy các lỗ trên thành lồng quay 
sẽ chịu ứng suất kéo là lớn nhất và làm 
biến dạng lỗ. Các điểm ở mép lỗ sẽ gây 
ra ứng suất lớn nhất. Theo [11] [12] [13] 
cho thấy các điểm gây ứng suất lớn nhất ở 
trường hợp dạng lỗ tròn nhỏ hơn là 6,7 lần 
so với dạng lỗ elip (Hình 3). Trên cơ sở đó 
trong nghiên cứu này lựa chọn hình dạng 
lỗ tròn để gia công lồng ly tâm.

Hình 3. Ứng suất cực đại trên lỗ thoát nước 
trên lồng quay dạng tròn và  

lỗ dạng hình elip [12]

Hình 4. Dạng lỗ và bố trí lỗ trên thành lồng 
máy ly tâm đường mía.

Số vòng quay của lồng quay ly tâm: Số 
vòng quay an toàn cho các máy ly tâm 
dạng mẻ nằm trong khoảng từ 0 - 1000 
vòng/ phút, theo nghiên cứu của Hong và 
các cộng sự [14] đã thực hiện ly tâm làm 
khô rau trên các loại rau ăn lá Cải Thìa, 
Tía Tô, Xà lách kết quả tác giả đề xuất tốc 
độ ly tâm họp lý từ 300 - 400 vòng/ phút 
sẽ có kết quả lên đến 65% và có lượng rau 
hư hỏng thấp 5%.

Theo [15] số vòng quay ly tâm từ 500 
- 600 vòng/phút có tỷ lệ khử nước từ 70 - 
85% cho thấy hiệu quả tách nước cao. Tuy 
nhiên tỷ lệ hư hại rau cũng tăng theo tốc 
độ, các loại rau có tính chất bền cao như 
tía tô và cải thìa có tỷ lệ hư hỏng <10% tại 
tốc độ 600 vòng/ phút. Từ kết quả nghiên 
cứu  theo [15], để đảm bảo tính an toàn, 
tính kỹ thuật và đáp ứng được khả năng 
hoạt động hiệu quả và năng suất, nghiên 
cứu chọn thông số tốc số vòng quay của 
máy ly tâm rau ăn lá trong khoảng số vòng 
quay tối đa nmax = 600 vòng/phút [16] để 
tính toán thiêt kế lồng quay. Số vòng quay 
tối ưu sẽ được hiệu chỉnh trên cơ sở thực 
nghiệm không làm dập rau trong bài toán 
tối ưu hóa tiếp theo.

Hình 5 Biểu đồ tỷ lệ khử nước và hư hại của 
rau theo số vòng quay của lồng quay ly tâm 

[15]
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Hình 6. Phân bố các kích thước trên lồng 
quay ly tâm

2.4 Áp suất ly tâm tác dụng lên thành 
lồng quay

Theo [16] ta thực hiện một số tính toán 
về lực ly tâm và áp suất tác dụng lên thành 
lồng

Lực ly tâm tác dụng lên lồng quay được 
biểu diễn (PT1)

Trong đó: F- lực ly tâm tác dụng lên 
lồng quay ly tâm, N;

       - khối lượng riêng thể tích của rau 
trong lồng quay, kg/m3

Ta xét điều kiện cân bằng trên lồng quay 
ly tâm và các phép biến đổi ta có được 
phương trình tính áp suất ly tâm tác dụng 
lên thành lồng quay
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Ta gọi tổng diện tích lỗ thoát nước là 
f (m2) và diện tích xung quanh của lồng 
quay là A (m2)

Ta lấy lồng quay có kích thước 200 x 
320mm để tính toán các thông số liên 
quan đến số lỗ và bước lỗ như sau:

Diện tích xung quanh bề mặt lồng quay 
loại kích thước (200 x 320)mm

Ta nhận thấy đường kính lỗ thoát nước 
và tỷ lệ diện tích lỗ và diện tích xung 
quanh lồng quay có quan hệ mật thiết với 
nhau, khi đường kính lỗ tăng thì tỷ lệ này 
sẽ giảm và ngược lại. 

Số lỗ thoát nước trên bề mặt lồng quay 
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Hình 7. Đồ thị quan hệ giữa chiều dày vật liệu () 
chế tạo và tỷ lệ thoát nước ()

Hình 8. Đồ thị quan hệ tỷ lệ thoát nước () với 
thời gian ly tâm()

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Nghiên cứu tiếp tục thực hiện phân tích 
ứng suất và chuyển vị cho các loại lồng 
quay cùng thể tích chứa rau V = 9,24.10-3 
trên phần mềm solidword theo chiều dày 
vật liệu chế tạo cho kết quả tại các Hình 9, 
10, 11, 12, 13 bên dưới.

Hình 9. Đồ thị quan hệ dịch chuyển ứng suất và 
chuyển vị theo chiều dày vật liệu chế tạo lồng 

quay kích thước (150 x 500)mm.

Hình 10. Đồ thị quan hệ dịch chuyển ứng suất 
và chuyển vị theo chiều dày chế tạo thành lồng 

quay (200 x 320)mm.
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Hình 12. Đồ thị quan hệ dịch chuyển ứng suất 
và chuyển vị theo chiều dày thành chế tạo thành 

lồng quay (300 x 150)mm.

Hình 13. Đồ thị thể hiện sự dịch chuyển ứng 
suất và khoảng dịch chuyển theo chiều dày 

thành lồng của lồng quay có kích thước (350 x 
115)mm..

Xét về ứng suất các đồ thị từ Hình 9 đến 
Hình 13 cho thấy ứng suất có xu hướng 
giảm khi chiều dày thành lồng tăng. Các 
lồng có kích thước (350 x 115mm) và 
(300 x 150mm) có ứng suất cao hơn lần 
lượng là 12 MPa và 8Mpa. Loại lồng quay 
kích thước nhỏ (150 x 500mm) chỉ có ứng 
suất là 1,1 Mpa, điều này cho thấy đường 
kính lồng quay liên quan đến lực ly tâm 
dẫn đến liên quan đến áp suất tác động 
lên thành lồng quay và kết quả cho thầy 
có sự biến thiên về ứng suất tăng dần theo 
đường kính của lồng. Để thỏa bền cho 
lồng quay khi làm việc thì chiều dày vật 
liệu chế tạo cần phải được quan tâm trong 
thiết kế. Đối với lồng quay kích thước 
(150 x 500) mm, ứng suất hơi tăng nhẹ tại 
chiều dày 1,6mm trước khi tiếp tục giảm, 
điều này là do hiện tượng tập trung ứng 
suất cục bộ. 

Xét về chuyển vị của lồng quay cho 
thấy, đa số có xu hướng giảm khi chiều 
dày thành lồng tăng. Các lồng quay có 
đường kính nhỏ sẽ dịch chuyển ít hơn 
những lồng quay có kích thước đường 
kính lớn hơn. Đặc biệt ở loại lồng quay 
kích thước (150 x 500) mm (Hình 9) xuất 
hiện sự dao động bất thường, chuyển vị 
tăng vọt tại chiều dày 1,4 mm và 1,6 mm 
so với xu hướng, điều nay là do liên quan 
đến biến dạng cục bộ.

4. KẾT LUẬN VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết luận
Nghiên cứu đã thực hiện nội dung về 

các vấn đề lý thuyết liên quan đến tính 
toán thiết kế một loại lồng quay của mô 
hình nghiên cứu máy ly tâm cho rau đã 
cắt và đã được rửa sạch có năng suất 2kg/
mẻ. Việc nghiên cứu này tiến tới thực hiện 
công việc thiết kế chế tạo và hiện thực hóa 
và sau cùng là thử nghiệm mô hình máy 
lý tâm cho dây chuyền sơ chế rau, đáp 
ứng nhu cầu cho dân công sở mua “rau ăn 
liền” tại các siêu thị trong tương lai.
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Hình 11. Đồ thị quan hệ dịch chuyển ứng suất và 
chuyển vị theo chiều dày vật liệu chế tạo thành 

lồng quay (250 x 210)mm.
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Kết quả tính toán đã xác định được thể 
tích lồng quay chứa rau là 9,2.10-3 m3  
cho ra kết quả 5 loại lồng quay ở các dãy 
kích thước theo đường kính (D) và chiều 
dài lồng (H) gồm (150 x 500)mm; (200 x 
320)mm; (250 x 210)mm; (300 x 150)mm 
và (350 x 115)mm có cùng số vòng quay 
600 vòng/phút và có cùng chiều dày vật 
liệu chế tạo lồng quay là 1,2mm.

Nghiên cứu đã chọn lồng quay loại (200 
x 320) mm để thực hiện tính toán và đã 
xác định được các thông số liên quan đến 
thiết kế lồng quay gồm: Lực ly tâm tương 
đương là F= 32,5N, áp suất ly tâm Pmax = 
3739,76 N/m2 , ứng suất kéo  = 697287,55 
N/m2, đường kính lỗ d = 10mm, số lỗ 
1216, khoảng cách các lỗ là 12,8mm, số 
tỷ lê thoát nước  = 47,5%. Ở chiều dày vật 
liệu chế tạo lồng quay min =1,2 mm có 
thời gian thoát nước  = 0,5 phút.

Nghiên cứu chọn lồng quay kích thước 
(300 x150) mm chiều dày thành lồng 
1,2mm để thực hiện chế tạo và hiện thực 

hóa mô hình máy ly tâm rau đã cắt sau 
rửa trong các nghiên cứu thực nghiệm  
tiếp theo.

4.2. Thảo luận 
Hai thông số ứng suất và chuyển vị đều 

tỉ lệ nghịch với chiều dày vật liệu chế tạo 
thành lồng. Nếu chiều dày tăng sẽ tăng 
khả năng cứng vững cho lồng khi đó ứng 
suất và giá trị chuyển vị sẽ giảm. Do đó, 
trong thiết kế lồng quay cần quan tâm đến 
chiều dày vật liệu thành lồng sao cho phải 
đủ bền khi lồng quay hoạt động. 

Đối với lồng quay có đường kính quá 
nhỏ (dưới 200mm) cụ thể là loại (150 x 
500)mm không phù hợp để thiết kế cho 
mô hình nghiên cứu, do đã có sự dao động 
bất thường về tập trung ứng suất ở chiều 
dày vật liệu 1,6mm.

Các loại lồng quay có đường kính lớn 
hơn 200mm đều phủ hợp  cho chế tạo 
mô hình máy năng suất 2kg/mẻ cùng với 
chiều dày thành lồng 1,2mm.
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